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Stt Mã SV Họ lót Tên
Mã lớp

1 21112005 Nguyễn Bảo Tấn An DH21TYB

2 21111184 Bùi Nhật Anh DH21CN

3 21112358 Nguyễn Nhật Vân Anh DH21DY

4 20112185 Trần Thị Huỳnh Anh DH20TY

5 20112187 Trương Thị Quỳnh Anh DH20TY

6 21112010 Phan Duy Ân DH21TYB

7 21112377 Trần Hoài Ân DH21TYA

8 21112390 Cao Hoàng Bảo DH21TYA

9 21112393 Lê Thanh Bình DH21TYA

10 21112395 Nguyễn Phú Bình DH21TYA

11 21112399 Nguyễn Ngọc Minh Châu DH21TYA

12 20112015 Trương Nguyễn Kim Cương DH20TY

13 21112426 Nguyễn Đức Duy DH21TYA

14 21112055 Hồ Thị Kim Duyên DH21TYA

15 21112056 Lê Thị Kiều Duyên DH21TYB

16 21112049 Hồ Minh Đường DH21TYA

17 20111193 Nguyễn Tấn Hảo DH20TA

18 21112062 Đào Ngọc Hân DH21TYB

19 21112435 Nguyễn Thị Ngọc Hân DH21TYB

20 20112224 Trần Ngọc Hân DH20TY

21 21112443 Bùi Trung Hậu DH21DY

22 21112444 Huỳnh Phước Hậu DH21DY

23 21111044 Nguyễn Thị Thu Hiền DH21CN

24 21112453 Lò Thị Hòa DH21TYA

25 21112455 Lưu Đức Hoàng DH21TYA

26 21112456 Lưu Phi Hoàng DH21TYA

27 21112460 Nguyễn Thu Hồng DH21TYB

28 21112086 Lê Võ Quốc Huy DH21TYA

29 21112466 Võ Đình Quang Huy DH21TYA

30 21112095 Trần Thị Trúc Huỳnh DH21TYA

31 21112461 Nguyễn Quốc Hưng DH21TYA

32 21112490 Nguyễn Thị Trúc Lan DH21TYA

33 21112124 Nguyễn Hữu Long DH21DY

34 21112505 Nguyễn Duy Luân DH21TYB

35 21112514 Trần Thị Trà Mi DH21TYA

36 21112359 Kim Thị Phú Minh DH21TYA

37 20112284 Hồ Gia Mỹ DH20TY

38 21112526 Huỳnh Phạm Khánh Ngân DH21TYA

39 21112550 Nguyễn Lê Như Nguyệt DH21TYA

40 20112067 Đoàn Lê Thiện Nhân DH20TY



41 21112159 Nguyễn Ái Nhân DH21TYA

42 21112553 Trần Trọng Nhân DH21TYA

43 21112561 Hồng Nhi DH21TYA

44 21112565 Tạ Ngọc Nhi DH21TYB

45 21112581 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH21TYA

46 21112572 Đỗ Nguyễn Phương Như DH21TYA

47 21112176 Phạm Quỳnh Như DH21TYA

48 21112184 Đồng Minh Phát DH21TY

49 21112186 Hồng Vĩnh Phúc DH21TYA

50 21112600 Trần Ngô Kim Phụng DH21TYA

51 21112191 Huỳnh Thị Ánh Phương DH21TYB

52 21111327 Võ Trúc Phương DH21CN

53 21112614 Phùng Thị Như Quỳnh DH21TYA

54 17112175 Phạm Xuân Sắc DH17DY

55 21112637 Nguyễn Thị Thảo DH21TYB

56 20112086 Phạm Ngọc Măng Thi DH20TY

57 21112655 Phan Thị Ngọc Thu DH21TYB

58 21112672 Nguyễn Trọng Tín DH21TYB

59 21112679 Nguyễn Thanh Trà DH21TYA

60 21112693 Lê Trịnh Hoàng Trúc DH21TYB

61 21111391 Nguyễn Thành Trung DH21CN

62 21112283 Kiều Anh Tuấn DH21DY

63 21111403 Đường Tú Uyên DH21CN

64 21112714 Trần Song Phương Vi DH21TYA

65 21112310 Phạm Cẩm Vy DH21TYB

66 21112319 Trần Thị Kim Yến DH21TYB


